	UBND TỈNH TIỀN GIANG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ
	LỊCH HỌC TUẦN 16

	
	Từ ngày 17/12/2018 đến ngày 23/12/2018


	   LỚP

THỨ
	CN Phí
ĐDCĐ 9A

(41)
	ThS Phượng
ĐDCĐ 9B

(42)
	CN Tính
ĐDCĐ 10 A1

(35)
	CN Phi
ĐDCĐ 10 A2

(42)
	CN Huỳnh
ĐDCĐ 11 A1

()
	ThS Trinh
ĐDCĐ 11 A2

()
	CN Hằng

HSCĐ 4

(7)

	CN Hằng
HSCĐ

5 A1

(6)

	BS Uyên
HSCĐ

6 A1


	BS Tú
YS.K

8 A1

(29)

	ThS H.Phúc
YS.K

9 A1


	DSTH Liên

DSTC

 24 A1

(13)

	DSTH Hoa

DSTC 23B

(Ban đêm

 từ 17h – 20h)


	DS Diệu
DSCĐ

1 B14

(Ban đêm

 từ 17h – 20h)


	DSTH Hoa

DSCĐ

2 B5

(Ban đêm

 từ 17h – 20h)


	THS - QLBV
	ĐHĐD

LT- TV 1
	ĐHĐD

LT- TV 2
	ĐHĐD

LT- TV 3
	ĐHDLT-HBU 1
(Ban đêm & Thứ 7,CN)

(46)
	ĐHDLT-HBU 2
(Ban đêm & Thứ 7,CN)

(188)
	ĐHĐDLT-HBU

(Ban đêm & Thứ 7,CN)


	2

17/12
	T

H

Ự

C

T

Ậ

P

C

Ộ

N

G

Đ

Ồ

N

G

(TUẦN 16)


	LS 

(Tuần 16-19)
	Thi
TTĐDCB2
	
	
	
	LS 

(Tuần 10-19)
	LS 

(Tuần 14-19)
	
	LS 

(Tuần 14-19)
	
	
	
	Kiểm nghiệm
ThS Ngân

C11
	Hóa dược
DS Hiếu

C12
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Thi

TTĐDCB2
	
	
	
	KCNK

CN P.Loan

C12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
18/12
	
	LS 


	
	
	Thể dục

CN Dũng
	
	LS 


	LS 


	Tin học

ThS Phương

P.VT2
	LS 


	
	
	
	TTBC

Trường- Hoa
	TTTV

A-Hân


	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Thể dục

CN Dũng
	
	14h40

Thi

TACN

A23
	
	
	14h

Thi

TACB

A23
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4

19/12
	
	LS 


	7h30

Thi

ĐDCB2

A23


	8h

Thi

ĐDCB2

A23


	Sinh học & di truyền

ThS Ngọc

C23
	LS 


	LS 


	Sinh học & di truyền

ThS Ngọc

C23
	LS 


	
	Kiểm nghiệm

DS Quyên

C11
	
	TTBC

Trường- Hoa
	NNLCBCNML

ThS Mai

C12
	
	
	
	
	Dược liệu 1

DS Thủy

A33
	
	

	
	
	
	
	
	Thể dục

CN Dũng
	
	
	KCNK

CN P.Loan

C11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5

20/12
	
	LS 


	Dược lý

DS Trang

A31
	XSTK

ThS Phượng

C12


	TH Sinh

Ngọc - Hân
	LS 


	LS 


	Tin học

ThS Phương

P.VT2
	LS 


	
	
	
	17h30

Thi

Vi ký sinh

C11
	Hóa sinh

DS Quyên

C12
	
	
	
	
	Pháp  chế dược

DS Mai

A33
	
	

	
	
	
	
	
	Thể dục

CN Dũng
	TH Sinh

Ngọc - Hân
	QLHS&

NCKH

ThS Loan

C11


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6

21/12
	
	LS 


	
	
	NNLCBCNML

ThS Ánh

A43
	LS 


	LS 


	NNLCBCNML

ThS Ánh

A43
	LS 


	
	
	
	ĐBCL
DS Oanh

C11
	Hóa dược

DS Hiếu

C12
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	KSNK
ThS T.Trinh

C13
	
	XSTK

ThS Phượng

C12


	
	QLHS&

NCKH

ThS Loan

C11


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	722/12
	S

Á

N

G
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	LS 


	ĐD Nhiễm

ThS Thúy

A42
	TLH – YĐ

ThS Loan

A43
	
	Pháp  chế dược

DS Mai 

GĐ6
	Vi ký sinh
ThS Khanh

C22

	
	C

H

I

Ề
U
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	LS 


	ĐD Nhiễm

ThS Thúy

A42
	TLH – YĐ

ThS Loan

A43
	
	Dược liệu 1

DS Thủy 

GĐ6
	Vi ký sinh

ThS Khanh

C22

	
	T

Ố

I
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Vi ký sinh

ThS Khanh

C22

	CN
23/12
	S

Á

N

G
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	LS 


	ĐD Nhiễm

ThS Thúy

A42
	
	Sinh lý

ThS Huyền 

GĐ6
	

	
	C

H

I

Ề
U
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	LS 


	
	
	Sinh lý

ThS Huyền 

GĐ6
	

	
	T

Ố

I
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	






























               

  
	UBND TỈNH TIỀN GIANG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ
	LỊCH HỌC TUẦN 16

	
	
Từ ngày 17/12/2018 đến ngày 23/12/2018


	  LỚP

THỨ
	ThS Trúc
DSCĐ

3A
(41)
	ThS Ngọc

DSCĐ

3B
(48)
	ThS Hạnh

DSCĐ

3C
(42)
	CN Hân
DSCĐ

3D
(39)
	ThS Mai

DSCĐ

3E
(54)
	CN Lập

DSCĐ

3F
(43)
	CN Hùng
DSCĐ

4 A1

	CN Nga
DSCĐ

4 A2

	DS Diệu
DSCĐ

4 A3

	ThS Bình
DSCĐ

4 A4

	ThS Bình
DSCĐ

4 A5

	KS Hạnh
DSCĐ

4 A6

	KS Hạnh

DSCĐ
5 A1

	CN Lê

DSCĐ
5 A2

	ThS Kim

DSCĐ
5 A3

	ThS Ân

DSCĐ
5 A4

	KS Tài

DSCĐ
5 A5

	ThS Ngọc

DSCĐ
5 A6

	KTV Trâm

DSTC 23 C1

(Văn bằng 2

1 năm)

(44)

	DSTH Liên

DSTC 23 D1

(Văn bằng 2

1,5 năm)

(32)

	ThS Hưng

DSTC 
24 C1

(  )
(VB 2 

1 năm)

	ThS Hạnh

DSTC 24 C2

(   )
(VB 2 

1 năm)

	CN Lập

DSTC 24 D1

(   )
(VB 2 

1,5 năm)

	CN Trang

DSTC 

25 C1

(  )

(VB 2 

1 năm)


	2

17/12
	Dược LS

DS Thủy

C23
	
	
	T

H

Ự

C

 T

Ế

 C

Ơ

 S

Ở

(TUẦN 13-16)


	Hóa Dược

ThS Ngân

C33
	
	
	TTBC

Trường- Hoa
	
	Tin học

CN Hùng

P.VT2
	
	
	
	
	Tiếng anh 1

CN Nga

C11
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Dược LS

DS Thủy

C23
	
	Bào chế

DS Niên
C21
	Hóa dược

ThS Ngân

C33
	TTHD

Tr-Ngọc
	TTBC

Trường- Hoa
	Tiếng anh 1

ThS Trúc

C11


	Tin học

CN Hùng

P.VT2
	
	
	NNLCBCNML

TS Thoa

C31
	
	
	
	
	
	

	3
18/12
	
	
	
	
	
	
	
	TTHD

Tr-Ngọc
	
	TTBC

Trường- Hoa
	
	NNLCBCNML

TS Son

A33
	Tiếng anh 1

CN Quyên

C11
	
	Hóa ĐCVC

ThS Chính

A31


	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	TTHD

Tr-Ngọc
	Bào chế

DS Niên
C31
	
	TTBC

Trường-Hoa
	Hóa ĐCVC

ThS Chính

A31
	NNLCBCNML

TS Son

A33
	NNLCBCNML

TS Thoa

A43
	
	
	
	
	
	

	4

19/12
	NCKH

ThS Đức

A43
	TTDLY

Th-O
	
	
	
	
	
	
	TTBC

Trường- Hoa
	TTHD

Tr-Ngọc
	Tin học

KS Phong
P.VT2
	Tiếng anh 1

ThS Lê

C12


	
	8h30

Thi

Tiếng anh 1
A23
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Bệnh học

BS Sang

C14
	
	
	
	
	
	Bào chế

DS Niên
C23
	
	TTBC

Trường-Hoa
	Tiếng anh 1

ThS Trúc

C12


	Tin học

ThS Hưng
P.VT2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5

20/12
	Dược LS

DS Thủy

C23
	NCKH

ThS Đức

A43
	
	7h15
Thi

Hóa Phân Tích
A23
	8h

Thi

Hóa Phân Tích
A23
	8h45
Thi

Hóa Phân Tích
A23
	
	
	TTBC

Trường-Hoa
	NNLCBCNML

TS Son

A33
	Tiếng anh 1

CN Quyên

C11
	Thể dục

ThS Quốc
	Tin học

CN Tú

P.VT1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Bệnh học

BS Oanh

C15
	
	Bệnh học

BS Sang

C14
	
	
	
	
	
	Bào chế

DS Niên
A31
	XSTK

ThS Phượng

A33
	Tin học

ThS Kim

P.VT3
	Tin học

ThS Phượng

P.VT2
	
	Tin học

CN Tú

P.VT1
	
	
	
	
	
	

	6

21/12
	
	
	Dược LS 

DS Thủy

C23
	
	TTHD

Tr-Ngọc
	
	
	7h15
Thi

Hóa Phân Tích
A23
	8h

Thi

Hóa Phân Tích
A23
	8h45
Thi

Hóa Phân Tích
A23
	XSTK

ThS Phượng

A33
	NNLCBCNML

TS Son

A31
	Tin học

CN Tú

P.VT1
	Tiếng anh 1

CN Nga

C11
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Bệnh học

BS Sang

C14
	Bệnh học

BS Oanh

C15
	
	Bào chế

DS Niên
A31
	
	TTHD

Tr-Ngọc
	
	TTBC

Trường- Hoa
	NNLCBCNML

TS Son

A33
	
	Tin học

ThS Phượng

P.VT2
	
	Tin học

CN Tú

P.VT1
	
	
	
	
	
	

	7

22/12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	7h

Thi 

Hóa Dược 2
C43
	8h

Thi 

Dược LS
C41
	T

H

Ự

C

 T

Ậ

P

D

Ư

Ợ

C

LS

(Tuần 14-16)
	
	Hóa dược

ThS Ngọc

C11

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	13h30

Thi 
Bảo quản
C32

	CN
23/12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	TTHD

Th-Tr
	Hóa dược

ThS Ngọc

C11

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Thực vật

ThS Hạnh

C14







	UBND TỈNH TIỀN GIANG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ
	LỊCH HỌC TUẦN 16

	
	Từ ngày 17/12/2018 đến ngày 23/12/2018


	  LỚP

THỨ
	ThS N.Anh

ĐDCĐ LT 7A

(57)

	CN Y.Trang

ĐDCĐ LT 7B

(57)

	CN Nghĩa

ĐDCĐ LT 7C

(15)

	ThS Thúy

ĐDCĐ 8 B1


	CN Vân

ĐDCĐ 8 B2


	CN Trường

ĐDCĐ 8 B3


	KS Phong

ĐDCĐ 8 B4


	CN Quyên

DSCĐ

1 B1

	CN K.Linh

DSCĐ1 B2

	CN L.Anh

DSCĐ1 B3

	CN Dũng

DSCĐ1 B4

	ThS Hưng

DSCĐ1 B5

	CN Ngân

DSCĐ1 B6

	ThS Ân

DSCĐ1 B7

	CN Tú

DSCĐ1 B8

	ThS Bình

DSCĐ1 B9

	DS Thi

DSCĐ1 B10

	KS Tài

DSCĐ1 B11

	KTV Trâm

DSCĐ1 B12

	CN Dũng

DSCĐ1 B13

	CN Chi

HSCĐ

1 B1


	CN P.Loan

HSCĐ

1 B2


	BS Sang

HSCĐ

1 B3



	2

17/12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
18/12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4

19/12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5

20/12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6

21/12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	T

H

Ự

C

 T

Ế

 N

G

À

N

H

(Tuần 16)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7

22/12
	
	
	
	LS 

(Tuần 10-17)
	LS 

(Tuần 14-19)
	Dược liệu

DS Thủy

C23
	
	TTDL
Hân – Trâm


	
	ĐBCL
DS Oanh
A31
	TTDLY

Tr-TTrang
	TTBC 

Hương- Loan
	TTBC 

Trường- Lành
	TTTV

A-Hạnh

TTDL

Trúc- Thi
	T

H

Ự

C 

T

Ế

N

G

À

N

H

(TUẦN 15-20)

	
	
	
	
	LS 


	LS 


	ĐBCL

DS Oanh
C43
	13h30

Thi Dược lý
C31 – C33
	
	Bào chế
DS Trang
C23
	TTBC 

Trường- Lành
	TTDL

Diệu-Hân
	TCQLD
DS Mai
A31
	

	CN
23/12
	
	
	
	LS 


	LS 


	Bào chế
DS Trang
C31
	
	TTKN

V-Q
	TTTV

A-Hạnh
	TTDL

Trúc-Thi
	TTDL

Diệu-Trâm
	TTDLY

Tr-H
	TCQLD

DS Mai
C21
	ĐBCL

DS Niên
C23
	

	
	
	
	
	LS 


	LS 


	TCQLD

DS Mai

C43
	TTKN

V-Q
	TTBC 

Hương- Loan
	
	ĐBCL

DS Oanh
C33
	
	TTDLY

Tr-Th
	TTDL

Diệu-Trâm
	TTDL

Trúc-Hân
	





                 
	UBND TỈNH TIỀN GIANG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ
	LỊCH HỌC TUẦN 16

	
	Từ ngày 17/12/2018 đến ngày 23/12/2018


	   LỚP

THỨ
	BS Yến

YS.K

7 D1

( 14)
(VB 2 

1,5 năm)
	BS Tín

YS.K

8 C1

(VB 2 
 1 năm)

	BS Tín

YS.K

8 D1

(VB 2 
1,5 năm)

	KS Phúc

YS.K

9 C1

(VB 2 
 1 năm)

	CN Hồng

ĐDCĐ

9 B1


	ThS Trinh

ĐDCĐ

9 B2


	CN Thu

HSCĐ

2 B1


	ThS Quốc

HSCĐ

2 B2


	CN Kiều

HSCĐ

2 B3


	DS Quyên

DSCĐ

2 B1


	ThS Hưng

DSCĐ

2 B2


	CN Nhi

DSCĐ

2 B3


	KS Phong

DSCĐ

2 B4


	DS Trường

DSCĐ

2 B6


	ThS Thông

DSCĐ

2 B7


	CN Hùng

DSCĐ

2 B8


	CN Trường

DSCĐ

2 C1

(VB 2 
 1 năm)

	ThS Nghĩa

DSCĐ

2 D1

(VB 2 

1,5 năm)

	CN Ngân

DSCĐ

2 D2

(Ban đêm

 từ 17h – 20h)


	BS Tín

YSCT8
	
	
	
	
	

	2

17/12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	TTHĐT
Th-Tr
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
18/12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Hóa sinh
DS Thủy
C13
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4

19/12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	TTTV
A-Trâm
	
	TTHĐT

Th-Tr
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5

20/12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	TTHĐL
Th-V
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6

21/12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Hóa ĐT
DS Thúy

A32
	
	Hóa ĐT
DS Thúy

A32
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7

22/12
	T

H

Ự
C 
T
Ế
 N
G
À
N
H
(TUẦN 12-17)
	7h

Thi

PHCN

C42
	T

H

Ự
C 
T
Ế
 N
G
À
N
H
(TUẦN 15-18)
	LS

(TUẦN 15 -18)
	NNLCBCNML

ThS Mai
A33
	8h

Thi

XSTK

C21 – C31 – C33
	7h

Thi

Hóa ĐCVC

C21 – C31
	7h

Thi

XSTK

C33 – C41
	
	Hóa dược

DS Hiếu

C22
	
	8h

Thi

Vi ký sinh

C43
	
	GPSL

BS Nhị

C12
	
	
	
	
	

	
	
	SKSS

CN P.Loan

C11
	
	LS


	TH Sinh

Ngọc - Hân
	GPSL

BS  Nhị
C12
	ĐLCMĐCSVN

CN Khoa

C21
	NNLCBCNML

ThS Mai
A33
	TTTV

Ánh - Trâm
	
	
	
	
	
	TTHĐL

Th-V
	
	GPSL

BS Định

C13
	
	
	
	
	

	CN
23/12
	
	ĐDCB
CN Y.Trang

C13
	
	LS


	ĐDCB

CN Phi

C22
	TTGP

Đ – T

T - L
	
	
	XSTK

ThS Phượng
A31
	
	
	NNLCBCNML

ThS Mai
A33
	
	
	
	GPSL

BS Định

C12
	
	
	
	
	

	
	
	SKSS

CN P.Loan

C11
	
	LS


	GPSL

BS  Nhị
C12
	TTGP

Đ – T

T - L
	TH Sinh

Ngọc - Hân
	
	
	Hóa dược

DS Hiếu

C22
	
	Hóa sinh

DS Thủy

C23
	
	
	
	Bệnh  học
ThS Đức

A43
	
	GPSL

BS Tú

C13
	
	
	
	
	


         










Ôn  QLĐD-NCKH T20 thi


Ôn  CSSKCĐ T18 thi




















HIỆU TRƯỞNG





Ôn  ĐLCMĐCSVN T17 thi




















Ôn  Dược lý T17 thi




















Ngày 14 tháng 12  năm 2018


PHÒNG ĐT - NCKH








Ôn TCQLD T18 thi




















Ôn  Hóa dược T17 thi




















Ôn  GDCT T17 thi




















Ôn  ĐDCB 2 T16 thi


Ôn  KSNK T17 thi


Ôn  TACN T18 thi























Ôn  YHCT T18 thi




















Ôn  Bào chế 2 T18 thi




















Ôn  QL Dược T17 thi




















Ôn  Tiếng anh 1 T19 thi




















Ôn  QL Dược T17 thi




















Ôn  Tiếng anh 1 T17 thi




















Ôn  Tiếng anh 1 T19 thi




















Ôn  Dược lý T18 thi


Ôn  ĐBCL T19 thi


























Ôn  Kiểm nghiệm T17 thi


Ôn  Bảo chế 2 T18 thi




















Ôn  Thực vật T17 thi


























HIỆU TRƯỞNG





Ôn  QL Dược T19 thi




















Ôn  TACN T17 thi




















Ngày 14 tháng 12  năm 2018


PHÒNG ĐT - NCKH








HIỆU TRƯỞNG





Ôn  ĐDSPK-DSKHHGĐ T19 thi














Ôn  GPSL T20 thi


Ôn  Hóa sinh T20 thi


Ôn  ĐDSPK-DSKHHGĐ T21 thi














Ôn  Dược lý T17 thi




















Ôn  HSQT T21 thi














Ngày 14 tháng 12  năm 2018


PHÒNG ĐT - NCKH








Ngày 14 tháng 12  năm 2018


PHÒNG ĐT - NCKH








Ôn  Vi ký sinh T17 thi




















Ôn  SKSS T19 thi




















Ôn  XSTK T17 thi




















HIỆU TRƯỞNG





Ôn  PHCN T19 thi























